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TÓM TẮT: Hiện nay, mỗi ngày có gần 300 doanh nghiệp thành lập mới trên cả nước [14]. Tiềm năng và yêu cầu đặt tên thương 

hiệu để sử dụng quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng là rất lớn. Trên cơ sở các nghiên cứu, thu thập, xử lý chữ viết tắt tiếng 

 iệt, mở rộng x y d ng CS   quản trị thương hiệu  b ng công cụ h c máy, ch ng tôi x y d ng thuật toán tư vấn thông minh, t  

động gi p cho doanh nghiệp đặt và ch n l a một tên thương hiệu có giá trị và mang t nh độc đáo, tr  gi p doanh nghiệp phát triển 

thương hiệu, đư c khách hàng đón nhận. Khi đư c kết nối liên thông với các CS   quản lý doanh nghiệp, giải pháp góp phần quản 

lý, giảm thiểu tình trạng nhập nh ng tên thương hiệu và tin nhắn thương hiệu  giảm thiểu những tranh chấp thương hiệu không 

đáng có giữa các doanh nghiệp  đồng thời hỗ tr  việc sử dụng tin nhắn ch nh danh, hạn chế tin nhắn rác trên mạng. 

Từ khóa: Tên thương hiệu, tin nhắn thương hiệu, tư vấn Bran na  , chữ viết tắt, cơ sở dữ liệu chữ viết tắt. 

I. GIỚI THIỆU 

Trong Mar  ting, c  nhi u c ng c      oanh nghiệp quảng  á thương hiệu  ến c ng ch ng   iện nay, c ng c  

tiếp thị trực tuyến (Marketing online)  ang trở nên th ng   ng và hiệu quả nh  vào s c  ạnh truy n th ng c a 

Internet, trong    c  c ng c  tin nhắn thương hiệu  M  ( hort M ssag    rvic  Brandname ,  ư c nhi u  oanh 

nghiệp s    ng,  ởi chi ph  thấp, sự  an truy n nhanh  

Luật An toàn th ng tin  ạng 2015 [6]  ã quy  ịnh v  hành vi phát tán thư rác, phần      ộc hại, thiết  ập hệ 

thống th ng tin giả tạo (trong     ao gồ  cả tin nhắn phát tán  h ng rõ nguồn gốc, thư ng gọi  à “tin nhắn rác”    iện 

nay, t nh trạng “tin nhắn rác”  M  ( h ng phải  à  M  Bran na     à  ãnh  ất “ àu   ” cho quảng cáo, g y phi n 

toái cho  hách hàng,  à  t n hại  ến uy t n, thương hiệu c a  oanh nghiệp  Nhi u nhà nghiên c u t   cách ng n ch n 

tin nhắn rác,  ựa trên n n tảng c ng nghệ phát hiện thư rác (s    ng  pa -Assassin , x y  ựng hệ thống phát hiện, 

ng n ch n tin nhắn rác trên  i  ộng [10] [11]. 

Đ  cung cấp  ịch v  tin nhắn  M  Bran na   chính danh, nhà cung cấp  ịch v  cần tư vấn cho  oanh nghiệp 

chọn  ựa cho   nh  ột Bran na  ,     hi tin nhắn xuất hiện trên  áy  i  ộng, Bran na   s  thay thế số  i  ộng 

(tránh nhầ    n tin nhắn rác ,  à h nh ảnh thương hiệu,  à “ch nh  anh” c a  oanh nghiệp[13][14]  Vấn      t ra  à  

sao    cho  hách hàng  h ng nhầ    n  oanh nghiệp này v i  oanh nghiệp  hác và tạo  ư c sự tin tưởng, thu h t sự 

quan tâm     hách hàng  ọc tin nhắn,   c    việc quảng  á thương hiệu   i hiệu quả   

 iện nay, ngoài cách  à  th  c ng truy n thống, nh n chung chưa c  c ng c  h  tr , tư vấn và giải quyết vấn    

nêu trên. Là  thế nào    tạo ra  ột c   t  viết tắt,     à Bran na   cho  ột  oanh nghiệp,  h ng ch   áp  ng các 

yêu cầu    thuật  à c n phải  áp  ng yêu cầu nhận  iện thương hiệu  Thực chất vấn      t tên thương hiệu 

Bran na    à việc chọn c   chữ viết tắt (CVT  hội    các yếu tố tr  gi p  oanh nghiệp phát tri n thương hiệu  Trên 

thế gi i,  ối v i tiếng Anh,  ã c  nhi u nghiên c u sự h nh thành, các quy tắc tạo sinh CVT tiếng Anh,  ưa ra thuật 

toán tự  ộng xác  ịnh và nhận  ạng, tr ch r t CVT trong  ột v n  ản v i những quy  uật nhất  ịnh[8][9]  Đối v i CVT 

tiếng Việt, ch ng t i  ã nghiên c u sự h nh thành, thu thập, x   ý CVT tiếng Việt, ch  ra nhu cầu s    ng, những  h  

 h n  ất cập trong x   ý CVT tiếng Việt; nghiên c u hiện tư ng nhập nhằng CVT tiếng Việt, tạo  ập   i trư ng  hai 

thác CVT tiếng Việt, trong    c  vấn    s    ng CVT   t tên thương hiệu [2][3].  

Trong  ài  áo này, ch ng t i    xuất giải pháp   i v i ý tưởng: 

Trên cơ sở các nghiên c u [2] [3][7],  ở rộng x y  ựng C DL quản trị tên thương hiệu Bran na  , t ng  ư c 

 à   ầy,    sung vào C DL  ho ngữ vựng CVT hiện  ang  ư c quản  ý,  hai thác; tạo  ập c ng c  phần     tư vấn 

  t tên thương hiệu; c  sự so sánh,  ối chiếu v i C DL chữ viết tắt  ã c , nhằ  h  tr  chọn  ựa  ột Bran na   c  giá 

trị và  ang t nh  ộc  áo, tr  gi p  oanh nghiệp phát tri n thương hiệu,  ư c  hách hàng   n nhận tin nhắn  

Dự  iến  ết quả là c ng c  tư vấn, quản trị Bran na  , tri n  hai  ịch v   M  Bran na   thuận   i, hiệu quả 

hơn, t ng uy t n chất  ư ng  ịch v ; t ng  ư c  à   ầy  ho ngữ  iệu CVT, ph c v  nhu cầu quảng  á, phát tri n 

thương hiệu,  ưa sản ph   c a  oanh nghiệp  ến c ng ch ng  

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU 

 ệ thống nhận  iện thương hiệu  oanh nghiệp  à  gia t ng  anh tiếng, vị thế c a  oanh nghiệp trên thương 

trư ng  Vấn    nhận  iện thương hiệu  oanh nghiêp th ng thư ng  ư c  ắt  ầu  ằng tên thương hiệu (Bran na   , 

 i u trưng (Logo  Một thương hiệu  ạnh phải c   ột hệ thống nhận  iện thương hiệu  ạnh  Thương hiệu  à  ột tài 

sản v  h nh cần phải  ư c quản trị,  ầu tư s u rộng,  ài   u và hiệu quả  

mailto:khanhph29@gmail.com
mailto:anhlv@vnpt.vn
https://luatduonggia.vn/luat-an-toan-thong-tin-mang-2015
http://www.itgreen.vn/danh-muc/logo-bo-nhan-dang-thuong-hieu
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SMS (Short Message Services) là  ịch v  tin nhắn ngắn,     à  ột giao th c viễn th ng cho phép g i các th ng 

 iệp  ạng t xt ngắn ( h ng quá 160  ý tự   Giao th c này s    ng trên hầu hết các  iện thoại  i  ộng   M  

Bran na    à  ịch v  tin nhắn thương hiệu, cho phép g i tin t   ột ph a  ến nhi u ngư i v i những   c   ch 

 ar  ting  hác nhau trên cơ sở các th ng  iệp ngắn th ng qua  ạng viễn th ng  ến  ầu cuối  áy  i  ộng khách hàng. 

Một số nghiên c u cho rằng tin nhắn  M   à th ng  iệp  ang t nh cá nh n, toàn quốc trên 45  ngư i Việt s  

  ng tin nhắn trên  áy  i  ộng, tin nhắn ph  h p v i  hách hàng c   ộ tu i rất tr , t  18  ến 45 tu i [12]  Quảng  á 

 ằng  M  gi p tiết  iệ  chi ph  và  ang  ại hiệu quả  ầu tư hơn nhi u  oại h nh  hác. Theo [12], có 100% khách hàng 

ti   n ng  hi nhận  ư c tin nhắn   u  ọc qua, 91  s   h ng x a  M  trư c  hi  ọc và 71   M  s   ưu  ại, 69  số 

ngư i  ọc  M  s  gọi  ến  oanh nghiệp ho c c ic  vào w  sit  trong tin nhắn  Đồng th i,  hách hàng sau  hi nhận 

 ư c  M  thư ng c  xu hư ng ch   ộng chọn  ựa sản ph    ư c quảng cáo trong  M   

Tin nhắn cần ch nh  anh, cần ch  rõ t    u g i  ến,  o  oanh nghiệp nào g i và  ang th ng  iệp g  và phải 

gi p  oanh nghiệp quảng  á thương hiệu  Như vậy, việc tư vấn  oanh nghiệp t ng cư ng s    ng tin nhắn  M  

Bran na       h ng  ịnh “t nh ch nh  anh” c a   nh,  ồng th i chu n  ị c ng c  quản  ý, tư vấn gi p  oanh nghiệp 

chọn  ựa  M  Bra na    à cần thiết, chắc chắc  M  Bra na   s   ư c phát tri n  ạnh trong tương  ai  

Quy định đặt tên doanh nghiệp và Brandname 

Quy  ịnh   t tên tiếng Việt c a  oanh nghiệp th o Luật  oanh nghiệp [5]  ao gồ  hai thành tố như sau:  

Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng 

Trong   , tên riêng  ư c viết  ằng các chữ cái trong  ảng chữ cái tiếng Việt, chữ số và  ý hiệu  Cấ    t tên 

tr ng ho t tên g y nhầ    n v i tên c a  oanh nghiệp  ã   ng ký; s    ng tên cơ quan nhà nư c,  ơn vị vũ trang nh n 

dân, cấ  s    ng t  ngữ vi phạ  truy n thống  ịch s , v n h a,  ạo   c, thuần phong    t c  Như vậy, việc   t CVT 

 à  Bran na  ,  ại  iện cho  oanh nghiệp ph  thuộc vào "tên  oanh nghiệp"  Tên riêng  ao gi  cũng nằ  cuối c a 

chu i tên  oanh nghiệp,   c  i   này gi p nhận  iện thành phần tên riêng    c  tư vấn   t tên Bran na   h p  ý  

Yêu cầu c n  ản c a Bran na    à gi i hạn trong 11  ý tự (c  th  phải tận   ng tối  a 11  ý tự, hạn chế tối  a 

 ý tự trống   Cần áp   ng các quy tắc tạo sinh CVT [2]      t tên Bran na  , nhằ  phản ảnh nhận  iện thương hiệu 

c a  oanh nghiệp  Thực chất vấn      t tên thương hiệu Bran na    à vấn    CVT, nhưng hội    các yếu tố tr  gi p 

doanh nghiệp phát tri n thương hiệu  

Mô hình hệ thống kết nối và gửi SMS Brandname 

Các nhà  ạng  i  ộng cung cấp phương th c và    h nh  ết nối cho các nhà cung cấp  ịch v   M  

Bran na  , th ng thư ng  à s    ng trang w   quản trị tin nhắn qua c ng (gateway)  ã thiết  ập  M  h nh hệ thống: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1. M  h nh  ết nối s    ng  ịch v   M  Bran na   

 

Th o   , nhà cung cấp  ich v   ưa ra hà   ập tr nh giao  iện  ng   ng API (App ication Progra  ing 

Int rfac   cho nhà cung cấp  ịch v   M  Bran na    ết nối, g i tin nhắn  ến các  ạng  i  ộng qua gat way  ịnh  

sẵn  Doanh nghiệp   ng  ý và s    ng  M  Bran na   th ng qua w   sit     g i tin nhắn  ến  áy  i  ộng (phạ  vi 

nghiên c u  ài  áo, ch ng t i  h ng    cập chi tiết  ến giao tiếp, c  pháp các hà  API,  ã h a tin nhắn      

Quy trình tư vấn đặt tên SMS Brandname 

 iện nay, các nhà cung cấp  ịch v  thư ng tư vấn trực tiếp, th  c ng  Khi c   hách hàng cần s    ng  ịch v  

Bran na  , nh n viên tư vấn cách   t tên  ằng cách gõ vào forr  chương tr nh t    iế , tra c u và trả   i cho  hách 

hàng, nh n viên  h ng c     th ng tin    th  tư vấn  hách hàng chọn tên Bran na   h p  ý,   n  ến tr ng   p, các 

Bran na    h ng c  ý nghĩa t ch cực, nhập nhằng v i những ý nghĩa tiêu cực, c  th  ảnh hưởng xấu thương hiệu  

Webservice API 

Nhà cung 
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Nhà CC, tư 
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Đ   hắc ph c  i u   , ch ng t i x y  ựng  ột chương tr nh tư vấn th ng  inh chọn tên Bran na   h p  ý 

hơn  Nh n viên tư vấn thực hiện gõ tên  ầy     oanh nghiệp c ng ty, nhập tên t nh thành    Chương tr nh  h ng ch   à 

những phép toán thống  ê, t    i  , so  h p  à c n x y  ựng x y  ựng các CVT th o quy tắc tạo sinh CVT 

Bran na  , s    ng cơ chế học  ại các CVT, ghi nhận vào C LD  ết quả tư vấn     th o trọng số,  iễn  ịch ý nghĩa 

t ch cực tiêu cực Bran na   c a t ng t ; t      huyến nghị  hách hàng nên s    ng Bran na   h p  ý. 

III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

 i i ph p  

Giải    xuất c a ch ng t i tri n  hai nằ  trong 5  ư c: 

1. X y  ựng C DL quản trị Bran na  ; t ch h p vào hệ thống C DL  ho ngữ vựng CVT. 

2. X y  ựng quy tắc tạo sinh CVT Bran na  ,    ph ng c ng c   ập tr nh tạo sinh   

3. X y  ựng c ng c  phần     quản  ý  M  Bran na  ; s    ng giải thuật học  áy trong việc x y  ựng các 

CVT (t   ơn, t  ghép  nhằ  n ng cao hiệu quả tư vấn tạo ra các Bran name.  

4. Tri n  hai thực nghiệ ,  ánh giá và áp   ng vào thực hiện hoạt  ộng  inh  oanh, cung cấp cho  hách hàng 

 à các  oanh nghiệp c  nhu cầu s    ng tin nhắn  M  Bran na    

5.  Kết nối  iên th ng v i các C DL quản trị  oanh nghiệp,  ở rộng  ng   ng  

Triển khai thực hiện  

Ch ng t i  ã tri n  hai các  ư c 1 và 2 trong [1] [2]Error! Reference source not found.  Đối v i  ư c 3, 

ch ng t i    xuất thuật toán C BCOM như  à hệ tư vấn đặt tên tin nhắn thương hiệu: Consultant SMS Brandname to 

the COMpany (CSBCOM)  Ý tưởng:  

Ph n t ch chu i tên  oanh nghiệp thành   chu i con: n1,.. nk. 

V i t ng chu i ni , t   cách  ưa ra các CVT,  ằng cách học  áy  ữ  iệu CVT trong  ột tập huấn  uyện  ưu trữ 

các CVT c  th  c  c a chu i ni   Nếu  ã c  các CVT th   ưa ra s    ng, nếu  h ng c  các CVT, th  thành  ập các CVT 

c a chu i ni  Phương pháp:  ựa th o các quy tắt tạo sinh CVT, x y d ng chữ viết tắt và đánh tr ng số;  ồng th i  ưu 

vào tập huấn  uyện    s    ng  ần sau  

 au  hi x   ý t ng chu i ni , thực hiện t  h p  ết quả th o th  tự các chu i n1,.. nk       xuất các CVT c  th  c  

c a chu i  ầu vào  

 o  h p trong  ảng NG IA_CVT_DACBIET    hi n thị các nghĩa t ch cực, nghĩa tiêu cực     th o,    gi p 

N D c  th  c   iễn  ịch ý nghĩa t ch cực hay tiêu cực, t     tư vấn  hách hàng chọn  ọc CVT  à  các Bran na     

Việc xây dựng chữ viết tắt và đ nh trọng số thực chất  à x y  ựng các Bran na      tư vấn  hách hàng  ựa 

chọn  Ý tưởng  ựa vào trọng số c  th : 

 au  hi nhận chu i nhận vào tên  oanh nghiệp, ph n t ch chu i và tạo ra c y  ưu trữ các chu i con sTree . 

M i  ột n t  á, cần c  hà   ánh trọng số     à  cơ sở  ựa chọn  Gọi T   à trọng số,  hi    c ng th c  ánh 

trọng số: 

1,0 TSTS  (0,1  ư c x   như  à  ư c nhảy trọng số s    ng   

Duyệt qua t ng n t  á trên sTr  , tại   i n t  á ghi nhận th ng tin CVT  ã t    ư c th o t   ơn; ghép các t  

 ơn tại tất cả các n t  á  ại v i nhau  ồng th i t nh trung   nh cộng các trọng số T tb: 

n

TS

TS

n

i

i

tb


 1  

 ắp xếp các CVT th o giá trị trọng số giả   ần    c   anh sách tư vấn các Bran na    

Thuật to n: Tạo sinh tên thương hiệu (CSBCOM) 

Mô t : Nhận chuỗi vào là tên doanh nghiệp, tư vấn đặt tên thương hiệu là các C T cho doanh nghiệp sử dụng 

tin nhắn quảng bá, giới thiệu, chăm sóc khách hàng. 
 

Đầu vào: 

 + Chuỗi tên Doanh nghiệp/Công ty; địa phương, lĩnh vực 

 + Tập các CVT có nghĩa đặc biệt: NGHIA_CVT_DACBIET 

 + Kho ngữ liệu CSDL các Chữ viết tắt: CVTS 

Đầu ra:  

 + Hiển thị khung cửa số các CVT là các tên Brandname 
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 + Đưa ra ý nghĩa các tên Brandname có thể có (tích cực/tiêu cực) 

Bắt đầu: 

- Khởi tạo tham số, biến (biến đếm, cấu trúc Cây lưu trữ từ/cụm từ phục vụ lưu 

trữ khi phân tích String tên doanh nghiệp, cấu trúc mảng dữ liệu chứa kết quả 

tư vấn) 

- Tiếp nhận giá trị Input (String tên doanh nghiệp–sNameCompany) 

- Gọi hàm “Phân tích chuỗi”; 

- Tìm trong Từ điển dữ liệu chữ viết tắt:  

 Nếu tìm thấy thì gắn nhãn cho nút lá; 

 Ngược lại: Gọi hàm "Xây dựng chữ viết tắt và Đánh trọng số" cho các từ 

trong từ điển dữ liệu; 

- Thực hiện phép toán tổ hợp trên tầng lá của Cây để cho ra kết quả tư vấn; 

- Lưu trữ tại mãng đã khai báo; 

- Hiển thị khung cửa số các CVT là các tên Brandname 

- Đưa ra ý nghĩa các tên Brandname có thể có (tích cực/tiêu cực) 

Kết thúc: 
 

Trong   , hà  “Ph n t ch chu i” và hà  "X y  ựng chữ viết tắt và Đánh trọng số"  ư c x y  ựng: 

Hàm “Phân tích chuỗi” 

Mô t : Nhận chuỗi nhận vào tên doanh nghiệp, ph n t ch chuỗi và tạo ra c y lưu trữ các chuỗi để chuẩn bị sử 

dụng quy tắc đặt tên C T. 
 

Đầu vào: Tên của doanh nghiệp - sNameCompany 

Đầu ra: Cây lưu trữ dữ liệu đã được phân tích - sTree 

Bắt đầu: 

+ Đếm số từ đơn trong sNameCompany (Gọi là nCount) 

+ Khởi tạo số nút của Cây nElement = int(nCount/2) – Số nguyên của phép chia cho 

2; 

+ Khởi tạo biến đếm i = 1; 

While i < nElement do 

+ Mỗi nút lá thứ i của Cây được gán giá trị =  

substr(sNameCompany,i*2-1,i*2)  

(giá trị lớn nhất của i = nElement-1); 

 + Tăng biến đếm i = i + 1; 

+ Giảm từ trong sNameCompany = substr(sNameCompany, i*2+1); 

 End While 

+ Gán giá trị cho Nút lá thứ i = sNameCompany; 

Kết thức: 
 

Ghi ch : Trong hà  này ch ng t i tạ  th i áp   ng ph n t ch chu i  ơn giản    th  hiện thuật toán, ch ng t i 

s  cải tiến và áp   ng tách t  tiếng Việt    ph n t ch chu i như nghiên c u [4]. 

Hàm “Xây dựng chữ viết tắt và đ nh trọng số” 

 Mô t : X y d ng chữ viết tắt và đánh tr ng số, tạo cơ sở l a ch n tư vấn đặt tên thương hiệu cho doanh 

nghiệp (h c lại các từ đã có/chưa có trong từ điển). 

Đầu vào: Cây dữ liệu - sTree 

Đầu ra: sTree có gắn nhãn viết tắt và được đánh trọng số 

 Bắt đầu: 

While <Còn lá trên sTree> do 

- Với mỗi nút sTree, tìm trong kho ngữ liệu CVT, kể cả trọng số đang có 

trong CSDL viết tắt. Nếu tìm được thì: 

 Mỗi từ tìm được sẽ là một nút lá tại sTree.Element tương ứng (gồm cả 

nhãn viết tắt và trọng số); 

 Ngược lại, chưa có trong từ điển: tạo từ viết tắt (quy tắc tạo sinh), 

đưa vào sTree, CSDL từ viết tắt vừa tạo trọng số = 0(khởi tạo); 

EndWhile 

- Cập nhật trọng số cho các từ viết tắt trong sTree tìm được = Trọng số hiện tại 

+ 0.1 (0.1%); //Sau khi kết thúc vòng lặp trên, cây sTree sẽ có 3 tầng (Root 

là sNameCompany, các nút tầng 2 là các sTree.Element, các nút là đến thời điểm 

này là kết quả của vòng lặp trên; 

- So khớp trong bảng NGHIA_CVT_DACBIET để hiển thị các nghĩa tích cực, và nghĩa 

tiêu cực kèm theo; 

- So khớp trong bảng CVTs để hiển thị các nghĩa CVT đã có trong CSDL 

  Kết thức: Trả về danh sách chữ viết tắt Braname sắp xếp theo trọng số giảm dần. 
 

Trong CSBCOM, ch ng t i s    ng các  ảng NG IA_CVT_DACBIET,   AN_L YEN   
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NG IA_CVT_DACBIET  à  ột  ảng  ưu các CVT c  nghĩa nào   ,  hi  ưa ra tư vấn tên Bran na  , s  rà 

soát, so  h p     ấy nghĩa t ch cực,  iễn  ịch ý tưởng hay t  CVT,  ấy nghĩa tiêu cực     oại    và  huyến nghị  hách 

hàng  h ng nên s    ng CVT này    tránh nhầ    n, hi u sai hay nhập nhằng ý nghĩa CVT    

Bảng 1. Bảng NG IA_CVT_DACBIET 

CVT Ý nghĩa 
Tích cực/ 

tiêu cực 

VINA Việt Na , Vinaphon , v  nghĩa 1 

HOAPHAT Hóa phát, không hòa thì phát 1 

PT Phát tri n, phương tr nh, phương th c, phương thanh, phát thanh 1 

SUM   c  ạnh,  u  vầy,  ung t c, t ng số, ạnh    1 

TANGTOC T ng tốc, tang t c, tằng t  cha,  0 

HATHU  à Thu,  ận th , 0 

DODA Đ n  au, th i  ỳ  ồ  á 0 

…   

 

  AN_L YEN  à  ột  ảng huấn  uyện  ưu các CVT tạo sinh trong quá tr nh  x   ý cấu tr c c y (sTr   , các  á 

c a c y  ư c sinh ra các CVT ( ựa vào các quy tắc tạo sinh CVT    o  h p CVT v a tạo sinh v i CVT  ã c  trong tập 

  AN_L YEN, t c  à quá tr nh "học  áy" x   các CVT nào  ã t ng tồn tại hay chưa  Nếu  ã c  CVT trong tập 

  AN_L YEN th   ọc tất cả     s    ng; nếu chưa c  trong tập   AN_L YEN, th  CVT   i tạo sinh  ư c  ưu trữ 

vào    s    ng cho  ần  ế tiếp  

Bảng 2. Bảng   AN_L YEN 

Cụm từ CVT tạo sinh  Trọng số 
Tích cực/ tiêu 

cực 

Công ty Cty 0.02 1 

Công ty COM 0.00 1 

Đà Nẵng DN 0.05 1 

Đà Nẵng DANA 0.03 1 

...    

Tập   AN_L YEN s   ư c    sung  ần các CVT   i  ột  hi sự so  h p  h ng phát hiện CVT  ã  ư c tạo 

sinh nào  ư c s    ng trư c        dụ: C y  inh họa    tả các  ư c c a thuật toán; Đầu vào: Tên Doanh nghiệp 

=”Tập  oàn Bưu ch nh Viễn th ng Việt Na ”: 

Quá trình xử lý: 

- Khởi tạo các biến, cấu trúc mảng (Arr) và cấu trúc Cây (sTree) 

- Tiếp nhận giá trị „Tên  oanh nghiệp” gán vào  iến sNameCompany 

- Hàm “Ph n t ch chu i”  ư c gọi, sTree s  có giá trị như sau: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2. C y ph n t ch chu i 

 

- Hàm  “X y  ựng chữ viết tắt và  ánh trọng số” nhận  ầu vào c a thuật toán là sTree, Out, sTree có gán nhãn 

chữ viết tắt và có trọng số; 

- Giả s  v i m i t  (04 nút lá c a sTr    như trên “Tập  oàn”,”Bưu ch nh”, “Viễn Th ng” và “Việt Na ”, 

thuật toán s  tìm, so kh p trong kho dữ liệu, tập huấn luyện và cho ra kết quả như h nh v   ư i   y: 

  

Tập Đoàn 

Bưu Ch nh 

Viễn Th ng 

Việt Na  

Tập  oàn Bưu ch nh Viễn Th ng Việt Na  
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Bảng 3. C y ph n t ch chu i và giá trị trọng số 
 

Nút lá Chữ viết tắt Trọng số 
Tính chất 

T ch cực (1    Tiếu cực (-1) 

Tập  oàn TD 0.1 1 

 INC 0.2 1 

 GRP 0.1 1 

Bưu ch nh BC 0.1 1 

 POST 0.1 1 

Viễn Thông VT 0.1 1 

 TEL 0.2 1 

Việt Nam VN 0.3 1 

 VINA 0.1 1 

 VNM 0.1 1 

 

- T  kết quả c a sTree, thực hiện phép toán t  h p (có th  tự  trên các n t  á ta  ư c mảng (Arr), có th  kết 

h p cộng thêm các dấu phân cách, ký tự   c biệt    tạo ra thêm các c m CVT khác nhau. Kết quả: 
 

Bảng 4. Kết quả tạo chữ viết tắt Bran na   

Arr[] Brandname 
Trọng số = Trung bình cộng 

các giá trị 
Tích cực/ 

Tiêu cực 
1 TDBCVT_VN 0.15 1 

2 TDBCVT_VINA 0.1 1 

3 TDBCVT_VNM 0.1 1 

4 TDBCTel_VN 0.125 1 

5 TDPostVT_VN 0.1 1 

6 TDBCVTVN 0.1 1 

7 TDBCVTVINA 0.1 1 

...    

A. Đ nh gi  thuật to n CSBCOM 

Thuật toán C BCOM  à xác  ịnh  Các  ư c thuật toán  ư c xác  ịnh  ột cách ch nh xác, ch    n rõ ràng, c  

th  thực hiện  ư c, cho  ết quả   ng th o yêu cầu c a  ài toán   t ra, áp   ng  ư c cho  ọi  ài toán c ng  oại, v i 

 ọi  ữ  iệu  ầu vào như  ã  ư c    tả  Chu i tên  oanh nghiệp  ầu vào  à hữu hạn, ph n t ch các chu i con  à hữu 

hạn; các tập huấn  uyện, tập nghĩa   c  iệt các CVT c   ản ghi  à hữu hạn, quá tr nh so  h p, tạo sinh CVT  à hữu hạn; 

việc t  h p c  th  tự các CVT t   thấy  ư c  ả   ảo giả   ư c số  ư ng t  h p (t y ý ,  ảo  ả  t nh  ết th c sau 

 ột số hữu hạn  ư c c a giải thuật  

IV.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

A. Cài đặt chương trình  

Ch ng t i s    ng ng n ngữ  ập tr nh C# thực nghiệ  cài   t thuật toán và x y  ựng chương tr nh quản  ý  M  

Bran na  , tri n  hai thực nghiệ  t   ư c 1  ến  ư c 5  Kết quả thực hiện chương tr nh h nh 4: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Kết quả th  nghiệ  chương tr nh 

B.  Kết qu  thực nghiệm   

Đ  tạo   i trư ng  hai thác CVT hư ng  ến t nh  ở, tạo  i u  iện  ễ giao tiếp,  ảo tr ; ch ng t i tri n  hai  ập 

tr nh giao  iện  ng   ng API;     à cơ chế p ugin cho các hà   hi cài   t thuật toán CSBCOM. T ng  ư c tối ưu API 

   thực sự  ễ nắ   ắt,  ầy   ,  h ng chồng chéo,  ư th a; các  ập tr nh viên c  th  phát tri n các  ịch v     sung    

tạo các hà  s    ng cơ chế p ugin vào   i trư ng  hai thác CVT    c ng chia x   inh nghiệ ,  ng   ng  
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Đ  cài   t hà  API, ch ng t i   t trên  ột s rv r
1
  ộc  ập v i s rv r (ho c  áy t nh c   ết nối Int rn t  ch a 

phần      M  Bran na     à  này c  cấu tr c: G t M Bran (<tha  số xác thực>, <Chu i> . Khi cần, c  th  hiệu 

ch nh hà  G t M Bran   à  h ng cần  iên  ịch hay s a chữa  ất c    ng  ệnh nào tại nơi  áy t nh ch a phần     

 M  Bran na    Đ y ch nh  à t nh  ở và tiện   ng c a các hà  API  

Ch ng t i  ã x y  ựng C DL chữ viết tắt và  M  Bran na   v i gần 10 000   c t  viết tắt,  à  cơ sở so 

 h p v i việc tạo sinh các Bran na    hi s    ng tư vấn cho  oanh nghiệp  Đ  tiếp t c tri n  hai  ư c 5, giải pháp 

ch ng t i    xuất s    ng w   s rvic     h  tr   hả n ng tương tác giữa  ng   ng và C DL c a hệ thống này v i các 

hệ thống phần    , C DL  oanh nghiệp (v i sự chấp thuận c a các cơ quản quản  ý Nhà nư c  th ng qua  ạng 

Int rn t, v i giao  iện chung và sự liên  ết  ư c    tả  ằng XML  

V.  KẾT LUẬN 

Bư c  ầu ch ng t i  ã x y  ựng  ư c c ng c  tư vấn Bran na  , h  tr  các nhà cung cấp  ịch v  viễn th ng 

tri n  hai  ịch v   M  Bran na   thuận   i, hiệu quả, t ng uy t n chất  ư ng  ịch v ,  à   oanh nghiệp hài   ng chọn 

 ọc s    ng những Bran na   c  ý nghĩa t ch cực, hư ng  ến sự phát tri n c a  oanh nghiệp;  ồng th i giả  thi u 

những Bran na   c  th  c  những ý nghĩa  ễ g y nhầ    n, tiêu cực, tạo t    ý  ất an  hi s    ng   

 ự tạo sinh Bran na   v i phương pháp học  áy s  t ng  ư c  à   ầy  ho ngữ  iệu CVT, trong    c  

Bran na    oanh nghiệp, c  tập các ý nghĩa t ch cực tiêu cực các  Bran na    Đ y cũng  à sự thu thập  ữ  iệu tự 

 ộng trong quá tr nh s    ng chương tr nh  Trong tương  ai,  ột  oanh nghiệp  uốn quảng  á, phát tri n thương hiệu, 

 ưa sản ph   chính danh c a   nh  ến c ng ch ng th   h ng th     qua c ng c   ar  ting hiệu quả là SMS 

Bran na    Do   ,  hi  ư c  ết nối  iên th ng v i các C DL quản  ý  oanh nghiệp, giải pháp    xuất s  c    ng g p 

 ng   ng vào thực tiễn quản  ý, giả  thi u t nh trạng nhập nhằng, tr ng   p thương hiệu, tin nhắn thương hiệu    
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CONSULTANT SOLUTIONS NAMING BRAND MESSAGE FOR BUSINESSES 

Nguyen Nho Tuy , Phan Huy Khanh, Le Van Anh 

ABSTRACT: At present, there are nearly 300 newly established enterprises nationwide each day [14]. The potential and 

requirement of naming the brand to use brand promotion, customer care is very great. Based on the research, collection and 

processing of abbreviations in Vietnamese, expanding the database of brand management; With our machine learning tools, we 

build intelligent, automated advisory algorithms that help businesses put and choose a unique and valuable brand name, help 

businesses grow their brand, gain Customers welcome. When connected to business management databases, the solution contributes 

to management, minimizing ambiguity of brand names and brand messages; Reduce unnecessary trademark disputes between 

businesses; It also supports the use of legitimate messages, restricting spam on the network. 
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